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STT TT 23 DANH MỤC KỸ THUẬT

(1) (2) (3)

I

1 8.1 Mai hoa châm

2 8.2 Hào châm

3 8.4 Nhĩ châm

4 8.5 Điện châm

5 8.8 Ôn châm

6 8.9 Cứu

7 8.10 Chích lể

8 8.27 Chườm ngải

9 8.389 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên

10 8.390 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới

11 8.391 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não

12 8.392 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông

13 8.393 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não

14 8.396 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên

15 8.397 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

16 8.400 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai

17 8.409 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

18 8.412 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh

19 8.413 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V

20 8.414 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên

21 8.415 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi

22 8.425 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn

23 8.428 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp

24 8.429 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp

25 8.430 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng

26 8.431 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai

27 8.432 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy
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28 8.433 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt

29 8.446 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống

30 8.485 Giác hơi
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